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STT Họ tên Ngày sinh Tên cha (mẹ) Lớp 
Hoàn cảnh gia đình 

Các khoản được miễn giảm, tỷ lệ 

KNS Nước VS 

1 Ngô Bảo Trâm 29/01/2017 Bùi Thị Hảo 1A2 Con giáo viên 100% 0 0 

2 Lê Minh Thư 09/07/2017 Lê Văn Tuấn 1A3 Hộ cận nghèo 100% 100% 100% 

3 Ngô Xuân Lịch 22/05/2017 Ngô Đức Thiện 1B1 Hộ cận nghèo 100% 100% 100% 

4 Phạm Phương Thúy Vy 26/11/2017 Phạm Văn Thuần 1B3 Khuyết tật 100% 100% 100% 

5 Trần Minh Ngân 24/07/2017 Nguyễn Thị Dịu 1B3 Con giáo viên 100% 0 0 

6 Mai Thanh Trúc 31/10/2017 Mai Duy Khánh 1B4 Gia đình khó khăn 100% 100% 100% 

7 Bùi Nhật Minh 01/09/2017 Bùi Công Quân 1B4 Gia đình khó khăn 100% 100% 100% 

8 Lê Quốc Thái 30/05/2017 Lê Văn Thuấn 1B4 Khuyết tật 100% 100% 100% 

9 Ngô Bảo Tín 24/06/2017 Ngô Văn Hoàn 1B4 Mồ côi cha 100% 100% 100% 

10 Ngô Minh Quân 17/11/2017 Ngô Xuân Hoàng 1B5 Hộ cận nghèo 100% 100% 100% 

11 Trần Lan Anh 02/05/2016 Trần Quang Đức 2A1 Bố mẹ bỏ nhau 100% 100% 100% 

12 Ngô Xuân Hải 18/02/2016 Ngô Xuân Minh 2A1 Hộ cận nghèo 100% 100% 100% 

13 Đặng Đức Phát 01/01/2015 Đặng Hữu Tạc 2A1 Gia đình vỡ nợ 100% 100% 100% 

14 Đỗ Duy Phòng 10/07/2016 Đỗ Duy Chưởng 2A1 Hộ cận nghèo 100% 100% 100% 

15 Nguyễn Đăng Thiện 21/11/2016 Nguyễn Đăng Hoàn 2A1 Hộ cận nghèo 100% 100% 100% 

16 Nguyễn Quốc Cường 02/01/2016 Ngô Thị Tho 2A3 Con giáo viên 100% 0 0 

17 Trần Quỳnh Nhung 12/04/2016 Trần Gia Thế 2A3 Hộ cận nghèo 100% 100% 100% 

18 Lê Đặng Minh Hiếu 15/06/2016 Lê Thanh Quang 2B1 Mẹ bỏ đi, gia đình khó khăn 100% 100% 100% 

19 Lê Phạm Việt Hà 16/08/2016 Lê Văn Hải 2B1 Gia đình khó khăn 100% 100% 100% 

20 Phạm Thu Bích 16/05/2014 Phạm Văn Thoát 2B2 Khuyết tật 100% 100% 100% 

21 Phạm Tiến Nghĩa 19/05/2016 Phạm Đức Hậu 2B2 Mồ côi cha, hộ cận nghèo 100% 100% 100% 

22 Nguyễn Quỳnh Anh 25/10/2016 Nguyễn Minh Giáo 2B3 Con giáo viên 100% 0 0 

23 Nguyễn Đại Dương 28/08/2014 Nguyễn Quang Hải 2B3 Khuyết tật 100% 100% 100% 

24 Vũ Lê Trúc Mai 22/11/2016 Lê Thị Thu Hương 2B3 Con giáo viên 100% 0 0 

25 Ngô Xuân Minh Trường 27/02/2016 Ngô Xuân Hoàng 2B3 Hộ cận nghèo 100% 100% 100% 
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26 Nguyễn Hồng Anh 26/07/2016 Nguyễn Văn Tĩnh 2B4 Gia đình khó khăn 100% 100% 100% 

27 Phạm Đình Duy 25/08/2015 Phạm Văn Tường 2B4 Khuyết tật 100% 100% 100% 

28 Trần Hoàng Anh 28/11/2013 Trần Viết Trường 3A1 Khuyết tật 100% 100% 100% 

29 Bùi Tuấn Anh 30/06/2014 Bùi Công Vũ 3A1 Bệnh hiểm nghèo 100% 100% 100% 

30 Đỗ Bảo An 08/12/2015   3A2 Mồ côi 100% 100% 100% 

31 Trần Thiện Phước 20/12/2015 Trần Văn Luật 3A2 Hộ cận nghèo 100% 100% 100% 

32 Trần Bảo Trâm 24/09/2015 Trần Hồng Lam 3A2 Khuyết tật 100% 100% 100% 

33 Hứa Ngô Tú Anh 06/12/2015 Hứa Văn Tỉnh 3A3 Con giáo viên 100% 0 0 

34 Cao Thị Ngọc Diệp 08/03/2015 Phạm Thị Thu Yên 3A3 Con giáo viên 100% 0 0 

35 Ngô Ngọc Nam Khánh 21/03/2015 Đặng Thị Thu Phương 3A3 Con giáo viên 100% 0 0 

36 Trần Nguyễn Bảo Trân 06/04/2015 Trần Quang Hồng 3A3 Mồ côi mẹ 100% 100% 100% 

37 Đặng Khánh Duy 23/12/2015 Lê Thị Tho 3B1 Con giáo viên 100% 0 0 

38 Nguyễn Thành Đạt 01/09/2015 Nguyễn Văn Quyền 3B1 Hộ cận nghèo 100% 100% 100% 

39 Trần Quang Nhật 13/01/2015 Trần Quang Luận 3B1 Con giáo viên 100% 0 0 

40 Phạm Văn Cường 12/02/2015 Phạm Văn Biển 3B2 Hộ cận nghèo 100% 100% 100% 

41 Phạm Minh Khôi 11/04/2015 Nguyễn Thị Thêu 3B2 Con giáo viên 100% 0 0 

42 Ngô Thanh Ngân 26/10/2015 Ngô Văn Đại 3B2 Hộ cận nghèo 100% 100% 100% 

43 Trần Thảo Nhi 19/02/2015 Nguyễn Thị Dịu 3B2 Con giáo viên 100% 0 0 

44 Ngô Hoàng Yến 24/09/2015 Ngô Đình Diệm 3B3 Hộ cận nghèo 100% 100% 100% 

45 Ngô Diệu Linh 13/11/2015 Ngô Đức Thiện 3B4 Hộ cận nghèo 100% 100% 100% 

46 Đỗ Ngọc Diệp 07/06/2014 Đỗ Duy Chưởng 4A2 Hộ cận nghèo 100% 100% 100% 

47 Nguyễn Lại Trung Hiếu 06/03/2013 Nguyễn Ngọc Doanh 4A2 Khuyết tật 100% 100% 100% 

48 Đỗ Bảo Lâm 04/09/2014 Đỗ Duy Kiểm 4A2 Mồ côi cha 100% 100% 100% 

49 Đặng Gia Hân 13/11/2014 Vũ Thị Hoa 4A3 Con giáo viên 100% 0 0 

50 Bùi Đắc Minh 11/12/2014 Lê Thị Hồng Gấm 4A3 Con giáo viên 100% 0 0 

51 Phạm Kiều Thanh 23/12/2012 Hoàng Văn Dách 4A3 Khuyết tật 100% 100% 100% 

52 Hứa Ngô Minh Tú 02/02/2014 Hứa Văn Tỉnh 4A3 Con giáo viên 100% 0 0 

53 Nguyễn Hoài Thu 25/06/2013 Nguyễn Văn Quân 4B1 Khuyết tật 100% 100% 100% 

54 Trần Phương Chi 29/08/2014 Trần Phú Đặng 4B1 Gia đình khó khăn 100% 100% 100% 
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55 Ngô Thanh Sơn 06/05/2014 Ngô Văn Khâm 4B1 Gia đình khó khăn 100% 100% 100% 

56 Phạm Hữu Cảnh 29/05/2014 Phạm Văn Nam 4B2 Hộ cận nghèo 100% 100% 100% 

57 Phạm Trọng Gia Hưng 31/01/2014 Phạm Văn Nghi 4B2 Hộ cận nghèo 100% 100% 100% 

58 Lại Minh Đức 02/09/2011 Lại Xuân Cảnh 5A1 Khuyết tật 100% 100% 100% 

59 Ngô Khánh Ly 11/06/2013 Ngô Viết Thùy 5A1 Mồ côi cha 100% 100% 100% 

60 Ngô Đức Chính 19/01/2011 Ngô Đức Chuyển 5A2 Khuyết tật 100% 100% 100% 

61 Đặng Kim Ngân 11/12/2012 Đặng Ngọc Toàn 5A3 Khuyết tật 100% 100% 100% 

62 Trần Bảo An 27/08/2013 Trần Gia Thế 5A3 Bệnh hiểm nghèo 100% 100% 100% 

63 Trần Bảo Thi 02/01/2013 Trần Viết Oai 5A3 Cận nghèo 100% 100% 100% 

64 Đặng Nhật Minh 30/10/2013 Lê Thị Ngoan 5B1 Con giáo viên 100% 0 0 

65 Lê Thị Hồng Nhung 13/02/2013 Lê Văn Ky 5B1 Gia đình khó khăn 100% 100% 100% 

66 Phạm Linh Đan 13/11/2013 Phạm Văn Khiết 5B2 Mồ côi cha 100% 100% 100% 

67 Ngô Khải Kiệt 15/02/2013 Ngô Văn Miễn 5B2 Mồ côi cha 100% 100% 100% 

68 Nguyễn Đức Tiến 22/02/2013 Nguyễn Văn Cao 5B2 Mồ côi cha- khó khăn 100% 100% 100% 

69 Phạm Kim Anh 11/11/2013 Phạm Thị Hương 5B2 Con giáo viên 100% 0 0 

70 Hoàng Minh Quân 18/10/2013 Hoàng Văn Thọ 5B2 Mồ côi cha 100% 100% 100% 

71 Nguyễn Thanh Hằng 10/05/2013 Nguyễn Đức Hoan 5B3 Hộ cận nghèo 100% 100% 100% 

72 Phạm Yến Nhi 20/06/2012 Phạm Văn Thuận 5B3 Khuyết tật 100% 100% 100% 

73 Ngô Đại Phúc 09/10/2013 Ngô Đức Thiện 5B3 Hộ cận nghèo 100% 100% 100% 

74 Phạm Hoài Phương 01/06/2013 Phạm Văn Biển 5B3 Hộ cận nghèo 100% 100% 100% 
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